ÔN TẬP – GDCD 8
Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D 
Câu 1. Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người là 
A. HIV.            B. Covid - 19.            C. Ebola.              D. Cúm.
Câu 2. Hành vi nào dưới đây thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS ?
A. Xa lánh, xúc phạm người có HIV/AIDS
B. Đưa tin về người có HIV/AIDS khi không có sự đồng ý của họ
C. Động viên, giúp đỡ người có HIV/AIDS
D. Ngăn cấm con không được tiếp xúc với bạn học có HIV
Câu 3. HIV/AIDS không lây truyền qua con đường nào sau đây ?
A. Qua quan hệ tình dục.
B. Giọt bắn (Giao tiếp không đeo khẩu trang).
C. Qua đường máu.                                D. Từ mẹ sang con.
Câu 4. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của ai ?
 A. Các bác sĩ và các bộ ngành y tế.        
B. Gia đình người nhiễm HIV/ AIDS.        
C. Nhà nước.                                       D. Mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.     
Câu 5. Dầu hỏa là
A. chất độc hại.           B. chất cháy.               C. chất nổ.                  D. vũ khí.
Câu 6. Khi có cháy, nổ xảy ra, chúng ta cần gọi đến đầu số nào sau đây ?
A. 113.                  B. 114.                            C. 115.                          D. 119.
Câu 7. Những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được phép sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy và các chất độc hại ?
A. Tất cả mọi người đều được dung.                   B. Cơ quan nào cũng được dung.
C. Cơ quan tổ chức các nhân được nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 8. "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" là ngày nào sau đây ?
A. Ngày 10 tháng 4 hàng năm.              B. Ngày 14 tháng 10 hàng năm.
C. Ngày 14 tháng 4 hàng năm.              D. Ngày 4 tháng 10 hàng năm.
 Câu 9. Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó gọi là 
A. Quyền quản lí.                                      B. Quyền sử dụng.          
 C. Quyền quyết định.                               D. Quyền làm chủ.
Câu 10. Quyền chiếm hữu là
A. quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản.
B. quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó.
C. quyền quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá hủy, vứt bỏ.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 11. Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là
A. lợi ích.              B. lợi ích tập thể.          C. lợi ích công cộng.       D. lợi ích nhóm.
Câu 12. Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì ?
A. Khai thác và sử dụng hợp lí.             B. Tôn trọng và bảo vệ.
C. Chiếm hữu và sử dụng.                     D. Tôn trọng và khai thác.
Câu 13. HIV/AIDS có liên hệ chặt chẽ với nhóm tệ nạn xã hội nào sau đây ?
A. Uống rượu, hút thuốc.                     B. Đánh bạc, cá độ bóng đá.     
C. Ma túy, mại dâm.                            D. Đua xe trái phép, mê tín dị đoan. 
Câu 14. Nhà nước ta quy định những gì về những người nhiễm HIV/ AIDS ?
A. Có quyền giữ bí mật về tình trạng HIV/AIDS.         
B. Bị cách ly sinh sống ở một khu vực riêng biệt. 
C. Không cần phòng, tránh lây nhiễm cộng đồng.
D. Có nhiều chính sách ưu đãi trong cuộc sống.
Câu 15. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột được xếp vào loại chất nào dưới đây ?
 A. Vũ khí.          B. Chất độc hại.        C. Chất thải.                      D. Chất nổ.
Câu 16. Chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người ?
 A. Kim loại thường.                         B. Thực phẩm.
C. Lương thực.                                  D. Bom, mìn, đạn, pháo.
Câu 17. Hành vi nào sau đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ?
 A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.                                                
B. Sản xuất tang trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ.
C. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.                                            
D. Phát hiện bọn buôn pháo lậu đến báo công an.
Câu 18. Quyền định đoạt là
A. quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản.
B. quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó.
C. quyền quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá hủy, vứt bỏ.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 19. Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là ?
A. Quyền định đoạt.                               B. Quyền khai thác.
C. Quyền chiếm hữu.                             D. Quyền tranh chấp.
Câu 20. Tài sản nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lí của nhà nước ? 
A. Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp.
B. Phần vốn do các doanh nghiệp Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp nước ngoài.
C. Phần vốn do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
D. Phần vốn do cá nhân, tổ chức gửi tiết kiệm trong ngân hàng.
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